PHIẾU TRẮC NGHIỆM TOÁN
Ôn tập:  Đơn vị đo ki – lô gam, lít
Họ và tên: .............................................   Lớp: ............
1. Đơn vị dùng để đo khối lượng là:
A. mét    	B. ki-lô-gam   	 C. lít    	D. giờ
2. Kí hiệu của ki-lô-gam là:
A. g    	B. kg    	C. l    	D. m
3. Vật nào nặng nhất?
A. 1 kg gạo    	B. 2 kg gạo   	 C. 500 g gạo    	D. 800 g gạo
4. Cân nặng của một quả dưa hấu thường là:
A. 2 kg    B. 2 g    C. 2 lít    D. 2 mét
5. Cân nặng của một con gà thường là:
A. 2 kg    B. 2 g    C. 2 lít    D. 2 mét
6. Đơn vị dùng để đo dung tích là:
A. kg    B. m    C. lít    D. giờ
7. Kí hiệu của lít là:
A. g    B. kg    C. l    D. m
8. Bình nào chứa nhiều nước hơn?
A. 1 lít    		B. 2 lít    		C. 500 ml   	 	D. 700 ml
9. 3 lít nước nhiều hơn 1 lít nước là:
A. 1 lít   	 	B. 2 lít    		C. 3 lít   	 	D. 4 lít
10. 5 lít nước ít hơn 8 lít nước là:
A. 1 lít    		B. 2 lít    		C. 3 lít    		D. 4 lít
11. Lan có 6 kg gạo, Mai có nhiều hơn Lan 2 kg gạo. Mai có:
A. 6 kg    		B. 7 kg    		C. 8 kg    	D. 9 kg
12. Bình có 10 lít nước, An lấy ra 3 lít. Trong bình còn:
A. 6 lít    B. 7 lít    C. 8 lít    D. 9 lít
13. Túi gạo nặng 15 kg, túi bột nhẹ hơn túi gạo 9 kg. Túi bột nặng:
A. 3 kg    B. 4 kg    C. 5 kg    D. 6 kg
14. Mẹ mua 2 kg cam và 5 kg táo. Mẹ mua tất cả:
A. 5 kg    B. 6 kg    C. 7 kg    D. 8 kg
15. Bình thứ nhất có 4 lít nước, bình thứ hai có nhiều hơn bình thứ nhất 3 lít. Bình thứ hai có:
A. 6 lít    	B. 7 lít 	   C. 8 lít   	 D. 9 lít
16. Bao gạo nặng 10 kg, bao ngô nhẹ hơn bao gạo 5 kg. Bao ngô nặng:
A. 3 kg   	 B. 4 kg    	C. 5 kg    	D. 6 kg

[bookmark: _GoBack]17. Can có 9 lít dầu, người ta rót thêm 1 lít. Can có tất cả:
A. 8 lít    B. 9 lít    C. 10 lít    D. 11 lít
18. Thùng nước có 12 lít, dùng hết 4 lít. Trong thùng còn:
A. 6 lít    B. 7 lít    C. 8 lít    D. 9 lít
19. Túi gạo A nặng 7 kg, túi gạo B nặng nhiều hơn túi A 3 kg. Túi gạo B nặng:
A. 9 kg    B. 10 kg    C. 11 kg    D. 12 kg
20. Bình A có 13 lít sữa, bình B có ít hơn 9 lít. Bình B có:
A. 2 lít    B. 3 lít    C. 4 lít    D. 5 lít

